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Huyê`n Trang (chữ Hán: 438: bính âm: Xuán Zàng; khoảng 6o2—664), tục danh Trâ`n Huy (E§ 
+). cũng thường được gọi là Đường Tam Tạng (EF =8) hay Đường Tăng (FÈ{Ä), là một cao tăng 
Trung Quô ˆc, một trong bô“n dịch giả lớn nhâ Ít, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiêng Hán. 
Nhà sư cũng là người sáng lập Pháp tướng tông (zh. ƒa _ xiàngz0ng ›2i‡HZRF), một dạng của Duy thức 
tông (zh. IỆñ2=, Sa. Jogacarq, uữfanquada) tại Trung Quô ˆe. Danh hiệu Tam Tạng được giới tăng 
sĩ tôn xưng để tôn vinh ông là người tỉnh thông cả Tam tạng Kinh điển Phật giáo. 


Cơ duyên và thành tích 


Huyê`n Trang tên tục Trâ`n Huy (Trâ`n Hy, Trâ`n Vĩ, Trâ`n Qui hoặc Trâ`n Y [#‡#) sinh 
năm 6o2, có thuyêˆt nói là năm 6oo (niên hiệu Khai Hoàng thứ 20, đời Tùy), tại Lạc Châu (1M), 

huyện Câu Thị ( đt EVIM), tỉnh Hà Nam, trong một gia đình có truyê`n thô“ng quan lại. Đê“n cha của 
Huyê`n Trang là Trâ `n Huệ thì đô e tâm vào Nho học, khước từ làm quan. Theo các truyện ký thì từ 
nhỏ Sư nổi danh thông minh đĩnh ngộ, sớm được thân phụ chỉ dạy những nghỉ thức Nho giáo. 


Năm lên 13 tuổi Sư đã xuâÍt gia và thọ giới cụ túc năm 21 tuổi. Sư tu học kinh sách Đại thừa đưới 
nhiê u giảng sư khác nhau và thâ y có nhiê u chỗ giảng giải mâu thuần. Đây là lý do chính thúc đây 


Sư lên đường đi Thiên Trúc đề tự mình tìm hiểu. 


Mặc dù bị hoàng đê“ ra lệnh câ“m đi du hành qua Â“n Độ, năm 629 Sư liê`u mình ra đi để hành 


hương chiêm bái quê hương Đức Phật, hi vọng sẽ tìm kiê m và nghiên cứu kinh điển mà hô`i đó ._ Tam Tạng Pháp sư Đường Tăng; Thạch thất 


Trung Quô “c chưa biê“t tới. Tập ký sự du hành của Sư (viê“t theo yêu câ `u của nhà vua, người đã Đôn Hoàng, thế kỉ 9 

khâm phục và hỗ trợ Huyê`n Trang sau khi Sư vinh quang trở vê` năm 645), có tên là Đại Đường "`... Đường Tam Tạng (E= 
Tâu Vực kÚ, ‹ đề lại cho hậu thê” một nguô `n tài liệu vô song vê ` địa lý, xã hội và tập quán của miê n Eñ) 

Trung Á và Â“n Độ trong thê“ ki thứ bảy. Nhiê`u miêu tả của Sư vê` các vùng đâÍt đó đã đạt tới độ Đường Tăng (Ef#) 


chính xác mà trong thê ˆ ki 1o, 2o, nhiê`u nhà du khảo phương Tây như Ariel Stein đã tham khảo tập 
ký sự đó như một tập sách hướng dẫn nhă `m tìm lại và xác định những vị trí đã được tìm ra và rô`ibị | << HöátđộngfôNgiáo 
lãng quên trong nhiê uthê kỉ. Tôn giáo Phật giáo 
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Sau khi trở vê` cô“ quô e, một phâ `n nhờ trình độ uyên bác xuâ ˆt chúng, một phâ`n nhờ tiê“ng tắm 
vang dội mà Sư đã gặt hái được tại Â“n Độ và các nước Trung Á, một phâ`n nhờ hoàng đê“ Trung 
Quô “c đặc biệt hỗ trợ, như xây câ“t chùa chiê`n cho Sư trú ngụ cũng như thành lập một ban dịch 
thuật do chính nhà vua chọn lọc để giúp cho Sư hoàn thành công tác phiên dịch của hơn 6oo kinh 
sách mang vê ` Trung Quô c, Huyê n Trang đã trở thành tu sĩ tiê“ng tăm nhâÍt tại vùng Đông Á 
trong thê hệ đó. Học viên đê n với Sư từ khă'p Trung Quô “c, kê cả từ Triê `u Tiên và Nhật Bán, song 
song có nhiê ` u tăng sĩ từ Â“n Độ và các vương quô c Trung Á đê “n đề bày tỏ lòng hâm mộ. Ngoài 
việc truyê n bá kinh sách Phật giáo và tư tưởng Â“n Độ mới mẻ vào Trung Quô'c, Sư cũng gây ảnh 
hưởng lên nê`n nghệ thuật và kiê“n trúc Trung Quô“c bă`ng những vật dụng và thiê“t kê“ do Sư 
mang vê`. Có một ngôi chùa được xây theo thiê“t kê“ của Sư tại Trường An (ngày nay là Tây An) để 
chứa đựng kinh sách và các tác phẩm nghệ thuật của Sư mang vê`. Ngôi chùa đó ngày nay vẫn còn và 
là một đâ“u â“n quan trọng của đô thị này. 


Sư là một trong những dịch giả người Hán dịch các văn bản của Phật giáo Â“n Độ vĩ đại nhâ“t và 
mang lại thành quá lớn lao nhâ“t (và cũng chính xác nhâ“t). Nhiê`u dịch phẩm của Sư, như Tâm 
kinh và Kim Cương kinh, ngày nay vẫn còn đóng một vai trò quan trọng trong việc hành lễ Phật giáo 
hàng ngày. Quy mô của các dịch phẩm của Sư là vô song, không chỉ những kinh sách của Duy thức 
tông mà Sư quy phục, mà còn bao gô m đâ `y đủ những kinh tạng đạo Phật, từ phép chỉ quán và đà- 
la-ni, đê“n phép quán tưởng, đê“n a-tì- đạt-ma cũng như toàn bộ kinh bát-nhã ba-la-mật (bộ kinh 
này chiê“m ba bộ của Địa tạng Trung Quôí c), kinh A-hàm, kinh Đại thừa, các chú giải vê kinh và 
luận, Nhân minh học (Sư là người duy nhâ ˆt địch kinh luận Nhân minh ra chữ Hán) và kế cả một văn 
bản Thă “ng luận của Â“n Độ giáo. 


Trường phái 
Tông phái 
Xuất gia 
Thọ giới 


Đại thừa 
Pháp tướng tông 
615 


Cụ túc 
623 


Sinh 


Trần Huy (R‡) 

602 

Lạc Châu, Câu Thị, Hà 
Nam 

5 tháng 2, 664 (61— 

62 tuổi) 

Chùa Ngọc Hoa 

14 tháng 4, 664 

Bạch Lộc Nguyên 


Trần Huệ 


3K Cổng thông tin Phật giáo 


Trong thời Huyê `n Trang, Phật giáo Trung Quô“e có nhiê `u trường phái và học thuyê ˆt được hình thành. Họ tranh cãi nhau vê` các vâˆn đê` cơ 
bản. Trong sô“ đó, nhiê `u trường phái dựa trên các kinh sách không rõ xuâ ˆt xứ nhưng được xem là phiên dịch từ nguô`n gôˆe Â“n Độ. Một sô 
khác dựa trên kinh sách thật nhưng các bản dịch thiê“u chính xác đã gây ra nhiê `u nhâ `m lẫn. Điê`u này ngày một phô biê“n tại Trung Quô ˆe và 
Triê `u Tiên. Sau 16 năm tại Trung Á và Â“n Độ, trở vê` Trung Quô“c, Huyê`n Trang côˆng hiê“n đời mình bă `ng cách đưa Phật giáo Trung Quô ˆe 
thời đó trở lại phù hợp với những gì Sư học hỏi được tại Â“n Độ. Sư thực hiện điê `u đó bă `ng cách phiên dịch lại các kinh sách quan trọng, trình 
bày lại một cách chính xác hơn cũng như giới thiệu những kinh sách mới và nhiê `u tài liệu chưa hê` có tại Trung Quô'ec. Song song với công trình 
dịch thuật không lô ` — 74 bộ kinh luận trong 1o năm - trong đó có một sô“ kinh với quy mô to lớn, như bộ Ma-ha-bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nhă “c 
đêˆn dài hàng ngàn trang — Sư còn đào tạo tăng sĩ học tập hệ thông Duy thức và Nhân minh Â“n Độ, đô `ng thời Sư là tăng sĩ biện giải sô“ một của 
triê`u đình cho đê“n ngày nhập diệt. Công trình dịch thuật của Sư ghi đâˆu â“n sâu să e sự thâm nhập của tư tưởng Phật giáo Â“n Độ vào miê`n 


Đông Á. 


Du hành Ấn Độ 
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Nguyên nhân đi Án Độ 


Khoảng đâ `u thê“ ki 7, kinh sách Phật giáo của Trung Quô “c gô`m có vô sô“ những bản dịch, văn bản chữ Hán; đại điện và làm 
nê `n tảng cho nhiê`u quan điểm đô ˆi chọi nhau. Tâ ˆt cả đê`u tự nhận mình là "Phật giáo". Trên một chừng mức nhâ ˆt định, 
Phật giáo Trung Quô“c của thê“ kỉ thứ sáu có thê được xem là một trường tranh cãi giữa các trường phái của Duy thức tông, tức 
là giáo phái được ghi lại trong các tác phẩm của Vô Trước và Thê“ Thân. Thê“ nhưng, các điểm chỉ tiê“t của hệ thô “ng này, cả 
vê mặt cơ bản lẫn luận giải, là đô “i tượng của những cuộc tranh cãi triê`n miên. 


Trong không khí đó thì cậu tiểu tăng Trâ`n Huy học tập và trưởng thành với kinh sách Phật giáo nói trên. Sư được tham cứu 
kinh sách cùng với tăng già với sô“ tuổi mười ba. Nhà Tùy (589-618) điêu tàn, chiêˆn tranh, nội loạn gây ra chê“t chóc và bâ“t 
ồn trong nhiê `u vùng Trung Quô “e. Vì thê“ nhiê `u tăng sĩ, học trò kéo nhau vê` Trường An, kinh đô của nhà Đường, nơi mà các 
vị đó được ủng hộ trong việc tu hành và giáo hóa một cách tương đô ˆi an toàn. Huyê `n Trang cũng vê` Tràng An và sau khi theo 
học với nhiê `u vị sư tiê“ng tăm, Sư đã được biê't là một người học rộng và có tư châ t. Thê nhưng Sư sớm kê t luận ră ng: mọi Huyền Trang 
tranh cãi, diễn dịch khác nhau trong Phật giáo Trung Quô c là hậu quả của sự thiê u thô n kinh sách chủ chô t viê t bã ng trên đường đi 
tiê ng Hán. Đặc biệt, Sư cho ră ng một bản dịch đâ y đủ của bộ Du-già sư địa luận, một bộ luận bách khoa của phái Duy thức ˆ Án Độ 

tông miêu tả con đường dẫn tới Phật quả của Vô Trước, sẽ có khả năng giải quyê“t mọi tranh châ“p. Trong thê“ ki 6, đã có một vị 

tăng Â“n Độ là Chân Đê“ (một Đại dịch giả khác) đã dịch một phâ `n tác phẩm đó. Huyê`n Trang thâ“y mình phải dịch trọn bộ 

luận Â“n Độ này và giới thiệu cho Trung Quô ˆe. 


Hoạt động tại Án Độ 


Mặc dù nhà vua câˆm Huyê `n Trang ra đi, Sư vẫn lên đường, trải qua nhiê`u gian khổ trên đường băng qua núi non và sa mạc, đô  ¡ diện với đói 
khát và giặc cướp, và cuô“i cùng sau một năm, Sư tới Â“n Độ. Khi tới nơi, Sư nhận ra ră `ng sự khác biệt giữa Phật giáo Â“n Độ và Trung Quô “e 
không phải chỉ ở vài chương thiêˆu sót của một bộ luận. Từ trên một thê ki nay, Phật giáo Â“n Độ nă `m trong vòng cương toả của lý luận duy lý 
của Trâ `n-na và dù một sô“ bài luận vê` Nhân minh học của Trâ `n-na đã được phiên dịch thì lý luận Phật giáo — nay đã trở thành một phâ`n 
không tách rời khỏi triê t học Phật giáo Â“n Độ — vẫn hoàn toàn chưa ai biê't tới tại Trung Quôc. Huyê`n Trang cũng khám phá được ră ng, tư 
tưởng Phật giáo mà người Phật tử hay tranh luận và diễn dịch mênh mông hơn, lớn rộng hơn nhiê`u so với những tài liệu lưu hành tại Trung 
Quô. c: nhiê` u quan điểm Phật giáo được tôi luyện trong các cuộc tranh luận nghiêm túc giữa các Phật tử và người ngoài, các quan điểm đó không 
hê` được biê + tới tại Trung Quô“c và những từ ngữ, khái niệm trong các cuộc tranh luận giàu nội dung đó có ý nghĩa râ + rõ rệt. Trong khi tại 
Trung Quô “c thì tư tưởng Duy thức và tư tưởng Như lai tạng không thể phân chia được, thì trong quan điểm kinh viện của Duy thức Â“n Độ, tư 
tưởng Như lai tạng không được nhă“c tới, thậm chí bị từ chô ˆ¡. Nhiê `u nội dung chủ yê“u của Phật giáo Trung Quôc (thí dụ Phật tính) và các kinh 
sách quan trọng (thí dụ Đại thừa khởi tín luận) thì hoàn toàn không được Â“n Độ biê Ít tới. 


Huyê `n Trang ở lại Â“n Độ nhiê `u năm đề học tập với những vị thâ `y danh tiê“ ng nhâ ˆ t, chiêm bái các thánh tích và tham gia vào các cuộc tranh 
luận với những Phật tử và ngoại đạo, đá bại tâ“t cả những đô ¡ thủ và trở nên nổi tiê ng là một nhà tranh luận cứng ră n. Sau một loạt tranh luận 
với hai đại điện của Trung quán tông (môn đệ kê“ thừa quan điểm Long Thụ), Sư viê“t một bài luận giải bă `ng tiê “ng Phạn với ba ngàn câu kệ nói 
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vê ` "Điểm không khác biệt giữa Trung quán và Duy thức" mà ngày nay không còn. Sau khi hứa với Giới Hiê`n, thâ `y dạy của Sư tại đại học Na-lan- 
đà (trung tâm tu học Phật pháp thời bâ y giờ) là sẽ trình bày lý luận của Trâ n-na tại Trung Quô c, Sư trở vê quê hương với hơn 6oo bộ kinh luận 
viê tbă ng tiê ng Phạn. 


Công trình biên dịch 


Với hi vọng sẽ thu lượm được các thông tin quan trọng cho chiê“n lược quân sự của mình, nhà vua đưa Huyê`n Trang vào ở một tu viện đặc biệt 
gâ n kinh đô và chỉ định nhiê`u học giả thông thái thời bâ“y giờ hỗ trợ cho Sư trong công trình biên dịch. Mặc dù từ chô“¡ cung câ“p cho vua các 
thông tin có thế dùng trong chiê“n trận, Sư viê“t một tập du ký miêu tả những nơi đã từng đi qua, đặc biệt là những thánh tích Phật giáo Sư đã 
đê“n chiêm bái. Tác phẩm này, Tây vực ký, cung câ“p cho chúng ta một cái nhìn bao quát vê` xã hội, phong tục, tập quán, địa dư và điê`u kiện 
phát triển của đạo Phật trong thê“ kỉ thứ bảy tại Trung và Nam châu Á. 


Quy mô những gì Sư biên dịch bao trùm tâ“t cả mọi giáo pháp của Đức Phật: Duy thức tông với các luận giải; Trung quán tông với luận giải của 
phía Duy Thức; kinh câ`u siêu (Huyê`n Trang là người đâ `u tiên đưa khái niệm "Tịnh độ" — cõi của một vị Phật mà người ta có thể tái sinh — với 
Tây phương cực lạc, cối Phật A-di-đà; VỆ sau cõi này trở thành phô thông nhâ“t đô ˆi với người dân Đông Á); Mật tông và mật chú đà-la-ni; Nhân 
minh luận; Tạng kinh (do Phật thuyê ll giảng); A-ti-đạt-ma (đặc biệt là Đại-tì-bà-sa luận) cũng như luận giải vê A-tì-đạt-ma câu-xá của Thê 
Thân; và một bộ luận thuộc Thă “ng luận gia của Â“ n Độ giáo. Dù đê ` tài rộng khă ˆp, nhưng sự lựa chọn của Sư không tùy tiện. Thay vì chọn những 
đê` tài tranh biện thăng lợi của một giáo phái chô“ ng lại một giáo phái khác, Sư đưa ra những bản dịch chính xác để cho mọi người cùng nhau ghi 
nhận. Dường như Sư thâ y luận giải của Chân Đê“, một dịch giá Duy thức của thê“ ki thứ sáu là không ồn; môn đệ của Chân Đê“ xem bộ Nhiê“p đại 
thừa luận của Vô Trước là tác phẩm trung tâm. Không những dịch lại bộ Nhiê“p đại thừa luận, Huyê`n Trang còn dịch toàn bộ luận giải vê` bộ luận 
này, kế cả luận giải của Thê“ Thân, với hi vọng chỉ cho độc giả Trung Quô“c những gì bản gô c đã nói và đã không nói, cũng như những gì được 
hiểu và trình bày tại Â“n Độ. Mặc dù bản Phạn ngữ ngày nay không còn, sự so sánh giữa bản dịch của Huyê `n Trang và bản Tạng ngữ cho thâ'y 
bản dịch sau của Sư sát với bản gô“c hơn bản của Chân Đê“ (bán dịch của Huyê`n Trang đô`ng nhâ ˆt với bản Tạng ngữ trong phâ `n lớn, trong lúc 
bản của Chân Đê“ đâ `y những chú thích và nhiê`u phân tán). 


Vê` Huyê`n Trang người ta sớm truyê `n tụng trong vùng Đông Á: ră `ng Sư đê“n tận Â“n Độ đề học tập từ gô“e ngọn; ră `ng Sư là người duy nhât 
được nhà vua đỡ đâ `u; ră`ng Sư là người đưa những bản dịch mới, chính gô“c giáo pháp mà từ trước đê“n nay chưa ai biê“t. Học trò người Nhật 
của Sư đem giáo pháp vê ` lại Nhật, thiêˆt lập trường phái Pháp Tướng tại đây (gọi theo tiê “ng Nhật là Hossö), đó là trường phái danh tiê“ng nhâ ˆt 
cho đê“n khi phái Thiên Thai du nhập vài thê“ ki sau đó. 

Giáo pháp của Sư cũng được chú ý tại Triê `u Tiên, nơi đó nó tông hợp với phái Hoa nghiêm và Thiê `n và gây ảnh hưởng quyê ˆ t định lên nê`n Phật 
giáo Triê `u Tiên từ cả ngàn năm nay. 


Tư tưởng 


https://wi.wikipedia.org/wiki/Huyền_ Trang 4/16 


6/22/22, 10:23 AM Huyền Trang — Wikipedia tiếng Việt 


1. Tư tưởng Phật giáo cần lý luận chính xác, nhưng điều này chỉ có ích cho hành giả hướng tới việc rời bỏ lý luận để đạt tới thực tại Vô Ngã Vô 
Pháp ở giai đoạn tu hành sau cùng; 

2. Các nội dung siêu hình như Phật tính hay Như Lai tạng chỉ làm méo mó giáo pháp Đức Phật, nhưng điều này không có nghĩa là Phật tính 
hay Như Lai tạng là không có thật mà chỉ có ý nói răng các nội dung siêu hình (Phật tính hay Như Lai tạng) đó là Bất Khả Tư Nghị (khó thể 
hiểu rõ); 

3. Cái được gọi là thực tại cuối cùng như Chân Như hay Vô vi pháp là không thật, chúng chỉ là sự sáng tạo của đầu óc, của văn tự, nhưng điều 
đó không có nghĩa là thực tại cuôi cùng là không tôn tại (hay nói cách khác nêu đã gọi là thực tại cuôi cùng thì nó không những không phải là 
sự sáng tạo của đâu óc, của văn tự mà còn khó thê hiêu rõ - Bật Khả Tư Nghị); 

4. Chỉ những gì đang xảy ra và có hiệu ứng lên cảm thụ, cái đó là thật: cái "thật" là ngược lại với cái sai lầm và "danh sắc", nhưng bản chất của 
các cảm thụ hay cái "thật" đó vận không năm ngoài tính Không (Sắc tức thị Không) và bản chất của tính Không vẫn không năm ngoài các 
cảm thụ hay cái "thật" đó (Không tức thị Sắc); 

5. Khả năng phát triển tâm linh của mỗi người được thành hình bởi sự phối hợp của những chủng tử có sẵn và những chủng tử sinh ra do kinh 
nghiệm; 

6. Không có sự mâu thuẫn giữa giáo pháp Trung quán và Duy thức. 


Công trình phiên dịch theo niên biểu 


m Những tác phẩm liệt kê sau đây là một trích đoạn thu gọn từ một phụ lục của cuốn sách Buddhist Phenomenology (London: Curzon, 2000). 
Xin tham khảo cuôn này đề có toàn bộ ghi chú về các tác phâm nói trên, trong đó có một danh sách những bản dịch và luận giải được việt 
bằng các ngôn ngữ phương Tây. 


Chỉ câ `n nhìn tổng quát vê ` các bản dịch đâ `y thành quả của Huyện Trang, ta đã thâˆy Sư không hê` là một nhà luận giải tôn giáo hẹp hòi. Công 
trình dịch thuật của Sư bao gô `m toàn bộ kinh điện đạo Phật, gô m có: Kinh và Luận liên quan đêˆn Duy thức tông, Trung quán tông, Tịnh độ 
tông, các tác phẩm thuộc vê` Thă“ng luận của Nhâ Ít thiê“t hữu bộ, các bộ kinh thuộc Mật tông, một bộ của Thă “ng luận gia Â“n Độ; các tác phẩm 
thuộc vê` Luận lý và Nhân minh học; A-tì-đạt-ma; Đà-la-ni; Thí dụ kinh; Đại thừa kinh; Phương đăng kinh; các kinh thuộc Thập nhị nhân duyên, 

lời dạy của Phật trước khi Ngài nhập niê “t-bàn, các quy định vê ` luật; Ba-la-đê` mộc-xoa (nói vê giới luật); kinh Bát-nhã-ba-la-mật; các tập ký sự; 
các bài luận giải vê` Quán Thê“ Âm, Di-lặc, Dược Sư, Địa Tạng, A-di-đà... Công trình của Sư được lưu lại trong Đại tạng của Phật giáo Trung Quôc, 
được xê“p đặt theo cách phân chia kinh điển của các giáo phái. Nó cho thâ'y Sư đã đóng góp trong tâ ˆt cả mọi phân ngành. Một sô“ dịch phẩm của 
Sư, như Tâm Kinh hay kinh Kửn Cương bát-nhã, đã trở thành trung tâm của mọi nghiên cứu và tu học của Phật giáo châu Á. Một sô“ khác, như 
bản dịch Kinh Duu-ma-cật sở thuê ˆt của Sư thì lại không bă `ng các bản dịch của các dịch giả khác. Một sôˆ dịch phẩm của Sư thì râˆt ngă“n, một 
sôˆ khác lại dài không ai bă ` ng (bản dịch của Ma-ha-bát-nhã ba-la-mật phải chứa trong ba bộ của Đại Chính tạng. Không có bản kinh Trung Quô ˆc 
nào có thể sánh gâ`n bă `ng). 


Danh sách sau đây được xê“p theo thứ tự thời gian. Vê` một sô“ kinh sách thì có tư liệu lịch sử râ“t chính xác, nhưng một sô“ khác thì râ ˆt ít hoặc 
không có. Có một sô nghi vâ n liên quan đê n nơi chô n hay ngày tháng của một sô kinh sách nhâ t định. Trong sô các nghi và n đó thì một 
phâ n được ghi chú, một phâ n khác được bỏ qua. 
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Các ghi chú ngă n trong nhiê u mục trong danh sách dưới đây không nhă m cung câ p thêm thông tin, chúng chỉ gợi thêm quan tâm của người 
đọc vê công trình của Huyê n Trang. 


Năm 645 


1. Đại Bô ` Tát Tạng kinh (zh. KTS; sa. bodhisattua-piaka-sutra), 2o quyên, dịch tại Hoă `ng Phúc tự (zh. 5Á#ã&Ÿ); là một phâ `n của Báo 
tích kinh (sa. ratnakuta-sutra). Phâ`n lớn kinh Bảo tích được dịch bởi Bô `-đê `-lưu-chi (sa. bodhiruci, 7o6) và Trúc Pháp Hộ (sa. đharmaraksa, 
313) mặc dù một sô“ dịch giả khác cũng đã góp phâ`n trích dịch. Theo truyện ký của Huyê `n Trang thì bộ kinh trọn vẹn cuô ˆi cùng Sư được thỉnh 
dịch chính là kinh Báo tích này. Sư băt đâ `u công trình dịch, nhưng tuổi già và bệnh tật là nguyên nhân cản trở Sư không tiêˆn xa. Vì Đại Bô ` Tát 
tạng kinh là bộ kinh đâ `u tiên được Huyê`n Trang dịch sau khi từ Â“n Độ vê` Trung Hoa nên người ta có thể xem nó mở, và đóng vòng công trình 
dịch thuật của Sư. 


2. Hiển dương thánh giáo luận tụng (RB†358#1 30B; sa. prakaranaruauäka), 1 quyên, tháng 7, tại Hoă ng Phúc tự. Tác giả được xem là Vô Trước 


(zh. ###; sa. asaaga). Bản này của Vô Trước lập cơ sở trên bộ Du-già sư địa luận (sa. uogacarabhimi). Tương truyê `n Trâ `n-na có viê“t một luận 
giải vê chương thứ o của tác phâm này với tên Nháp du-grià luận (sa. ogauatara), hiện không còn tô n tại. 


3. Phát địa kinh (zh. fRb#$; sa. buddhabhimmisutra), 1 quyên, dịch xong ngày 12.08. tại Hoă`ng Phúc tự. 


4. Lục môn đà-la-ni kinh (zh. 7XƑ8REiEÏ8#S; sa. sanmukhi-dharam)), 1 quyên, dịch xong ngày 11. 1O. tại Hoă `ng Phúc tự. 


5. Hiển dương thánh giáo luận (zh. R§‡858#2ŸÑ), 2o quyền, Vô Trước tạo. Dịch từ tháng 1o năm 645 đê“n tháng 2 năm 646 tại Hoă `ng Phúc tự. 
Đây là bản luận giải Hiến dương thánh giáo luận tụng (zh. §8†S58#% 8B; sa. prakaranaruauaka) của Vô Trước. 


Năm 646 


6. Đại thừa A-tì-đạt-ma tạp tập luận (zh. KðRIRIR)SE#EEE3f@, sa. abhidharmasamuccaua-uuakhua), 16 quyền. Gọi tă“t là Tạp tập luận (##â). 
Tác giá là An Huệ (zh. 3*Šä, sa. sthiramari), dịch từ ngày 7 tháng 3 đê “n 1o tháng 4 tại Hoă `ng Phúc tự. Đây là bản luận giải A-fì-đạt-ma tập luận 
(gọi ngă“n là Tp luận #Ešf8) của Vô Trước. Đây là tác phẩm duy nhâ ˆt của An Huệ được Huyê `n Trang dịch sang Hán văn. Khuy Cơ có viê't luận 
giải vê` tác phẩm này. Truyê `n thôˆng Tây Tạng xem Tô“¡ Thă “ng Tử (zh. lŠƑ; sa. jinaputra) là tác giả. 


7. Đại Đường Tâu Vực kú (zh. KEEERl‡šũ), 12 quyên, hoàn tâ ˆt tại Hoă `ng Phúc tự. Tác giả là chính Huyê`n Trang. Dưới lệnh viê“t của Hoàng 
Đê“, đây là tác phẩm du ký tả lại hành trình xuyên Trung á và Â“n Độ, đê“n bây giờ vẫn là một trong những tài liệu quan trọng nhâÍt nói vê ` 
những vùng đâ t này trong thê“ ki thứ bảy. Tác phẩm này chứa đựng nhiê `u tài liệu vê` truyê`n thô ˆng, sự tích Phật giáo, dân sô v.v... "Đại 
Đường" chi nhà Đường, và trong một ý nghĩa rộng hơn thì đây cũng là danh hiệu của nước Trung Hoa thời bâ Íy giờ. 
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Năm 647 


8. Đại thừa ngũ uẩn luận (zh. K#ÄKhã đầW; sa. pañcaskandhaka-prakarana), 1 quyền. Hoàn tâ Ít tại Hoă `ng Phúc tự. Tác giá là Thêˆ Thân (zh. †H 
Ÿ#ñ; sa. uasubandhu). Một tác phẩm "Tiê`n-Duy thức" của Thê“ Thân. 


o9. Nhiê p Đại thừa luận Vô Tính thích (zh. fã7k3tifRf#|ft1Š; sa. mahauanasaagrahopanibandhana), 10 quyền, từ 10.O4.647 đêˆn 31. O7.649, tại 
Đại Từ Ân tự (KÄ44Ä#ï), tác giả là Cao tăng Vô Tính (zh. Xã TRE, sa. qsuabhaua). Đây là bài chú thích Nhiê “p đại thừa luận, một trong nhiê ` u phiên 
bản của bài luận cùng tên của Vô Trước, được Huyê`n Trang dịch sang Hán văn. Sư dịch Nhiê Íp Đại thừa luận đề chỉnh lại những kiê“n giải sai 
lâ`m của Phật tử Trung Hoa sau khi nghiên cứu những bản dịch của Chân Đê“. Nhiê Ýp Đại thừa luận hoặc gọi ngăn là Nhiê“p luận (zh. ‡§ề®) là 
một bài luận căn bản của những đệ tử theo Chân Đê“ (được gọi là Nhiê“p luận tông). 


10. Du-già sư địa luận (zh. tậ]IIEiitbš®; sa. uogacarabhimi-$astra), 1oo quyền. Từ 03.07.646 đê“n 11. O6.648 tại Hoă `ng Phúc và Đại Từ Ân tự. 
Tác giả: Di-lặc (58 #J, sa. matireua). Tác giả của bộ luận vĩ đại này được xem là Bô` Tát Di-lặc theo truyề. n thô” ng Trung Hoa, và Vô Trước theo 
truyê `n thôˆng Tây Tạng. Huyê. n Trang xem nó như là bộ bách khoa toàn thư của Du-già hành tông, và Sư sang Â“n Độ cũng vì gă“ng tìm toàn 
văn của bộ luận này. Chân Đê“ cũng dịch một phâ `n của bộ luận du-già này. 


11. Giải thâm mật kính (zh. #86, sa. sandhinirmoecana-sutra), s quyên. 8.8. tại Hoă`ng Phúc tự. Kinh Giải thâm mật thường được xem là bộ 
kinh đầ u tiên diễn giảng giáo lý Du-già một cách phân biệt rõ ràng, ví như "Duy thức”, "Tam tự tính”, v.v... Kinh này được dịch sang Hán văn 
nhiê ulâ n, và các dịch giả gô m Bô -đê -lưu-chi (514), Chân Đê (557) và Câ u-na-bạt-đà-la (679). 


12. Nhân mình nhập chính lú luận (zh. #]BBÀ1ET8, sa. nụqUaprque§a), 1 quyền. Dịch xong ngày 10. O9. tại Hoă `ng Phúc tự. Tác giả là Thương- 
yê ˆt-la- chủ (zh. f* š§§>E; sa. áaäkarasuaämin). Bài luận vê` Luận lý học Â“n Độ đâ `u tiên được dịch sang Hán văn, trình bày quan điểm luận lý 
của Trâ ` n-na (sa. dignagg) 


Năm 648 

13. Thiên thỉnh uâ “n kinh (zh. Xš8fñ4&$; sa. deuata-sutra), 1 quyên. 17.O4.648 tại Hoă `ng Phúc tự. 

14. Thập cú nghĩa luận (zh. -†EJS§ifÑR; sa. uai4esika-daáqpadartha-$qstrg), 1 quyền. 11.O6.648 tại Hoă `ng Phúc tự. Tác giả: Huệ Nguyệt (zh. Sã 
sa. maiicandra). Đây là một bài luận của Thă ng luận gia (sa. uaiSesika). Cú (8J, sa. padartha) ở đây là những thành phâ n căn bản của hiện thật 
(en. realru). Thă ng luận gia thường đê ra o cú hơn là 1o cú. 

15. Duu thức tam thập luận (zh. IE3)—-†8; sa. trừuéikä), 1 quyên. 25.o6.648 tại Hoă `ng Phúc tự. Tác giả: Thê“ Thân (zh. †HẩÄ; sa. uasubandhu). 


Đây là bài luận gô“e mà luận Thành duy thức dùng làm cơ sở. Tên Trung Hoa của luận này có thẻ dịch ngược sang Phạn ngữ là Trừnýikã-uÿñapti- 
matra-Sastra. 
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16. Kim cương bát-nhã kinh (zh. %Ñlll§§2Z4$, sa. uajracchedika-sutra), 1 quyên. Dịch tại Đại Từ Ân tự. Có nhiê `u bản dịch của kinh này: Cưu-ma- 
la-thập (401), Bô -đê -lưu-chi (5oo), Chân Đê (558), Nghĩa Tịnh (7o3), nhưng bản dịch của Huyê n Trang đã trở thành bản dịch tiêu chuân của 
Phật giáo Đông á. 


17. Bách pháp mình môn luận (zh. EM 3ãn; sa. mahauäna-$atadharma-prakasamukha-§aästra), 1 quyền. 07.12. tại Hoă `ng Pháp viện (5Á 3X 
lš), tác giả là Thê. Thân. Trong luận này, Thê' Thân liệt kê 1oo pháp theo quan điểm Du-già hành tông cũng như phân loại chúng. 


18. Nhiê Íp Đại thừa luận Thê ˆ Thân thích (zh. fãk3iR†Hl; sa. mahauänasangraha-bhäsua), 1o quyền. Dịch tại điện Bă e Quyê t (]ÈBÑ) và 
Đại Từ Án tự. Tác giả: Thê Thân. 


Năm 649 


10. Nhiê “p Đại thừa luận bản (zh. TRÀ 2KiẩD Z2; sa. mahqauanasaigraha), 3 quyền. Từ '14.O1. đê“n 31.07.649 tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Vô Trước. 
Bản dịch của Chân Đê“ râ“t được phổ biê“n trong thê“ ki thứ sáu, „ ngay cả thời Huyê`n Trang. Và việc Sư chọn dịch tâ't cả những luận giải của 
Nhiê Tp luận (sôˆ o và 18 bên trên) — trong đó có một bản của Thê“ Thân — trước khi dịch nguyên bản chứng tỏ ră`ng, Sư muô“n chỉnh lý những 
khái niệm sai lâ`m được dẫn khởi bởi những điểm, những tư tưởng sai lâ`m trong bản dịch của Chân Đê“. Trước khi đưa ra một bản dịch mới, Sư 
trình bày những luận giải tiêu chuẩn đề giảm đi phâ `n nào lập trường của Chân Đê“. 


2o. Duuên khởi thánh đạo kinh (zh. öBE1546; sa. nidana-sutra), 1 quyên. Ngày 17 tháng 3 tại Hoă `ng Pháp viện. Kinh này nói vê` Duyên khởi. 


21. Thức thân túc luận (zh. 35388; sa. abhidharma-uÙjñana-kaua-pada-§astra), 16 quyên. Từ o3.o3. đê“n 19.og.649 tại Hoă `ng Pháp viện và 
Đại Từ Ấn tự. Tác giả: Đê -bà-thiê t-ma (zh. ‡#3⁄ZššƑE; sa. deuaksema). Bài luận thứ ba trong A-tì-đạt-ma tạng của Thuụyê t Nhâ t thiê  t hữu bộ 
(sa. sarvastivada). 


22. Như Lai thị giáo Thă “ng Quân uương kinh (zh. ñ[I2K7=#tE+#; sa. rãjququädaka-sitr4), 1 quyền. 24.03. tại Đại Từ Ân tự. Phật dạy vua 
Ba-tư-nặc (sa. prasengjit; dịch ý là Thă ng Quân J8) tu hành như thê” nào đề là một ông vua tôÍt. Kinh này ít nhâ“t mang hai ý nghĩa đô Í với 
Huyê `n Trang. Thứ nhâˆt là một người bạn và cũng là thâ `y quan trọng tại Â“n Độ của Sư cũng mang, tên Thă ˆ ng Quân (#§). Vua Ba-tư-nặc là 
người cùng thời với đức Phật và có cùng tuổi: sinh cùng ngày với đức Phật, ông thừa kê“ vua cha lên ngôi, khác với trường hợp đức Phật là từ khước 
ngôi vị, trở thành một tu sĩ khâˆt thực; Vua Ba-tu-nặc cũng trở thành một đệ tử Phật. Thứ hai, nó là một câu trả lời của Huyê ` n Trang dành cho 
Hoàng Đê” bây giờ, người thường bă“t buộc Sư trình bày những tin tức thâu thập được trong chuyê“n du hành vừa qua vê những miê n đâ“t 
phía Tây Trung Hoa — phâ `n lớn vì ôm â“p mộng xâm lược. Đại Đường Tâu uực kú là câu trả lời của Sư, đưa ra tin tức rõ ràng vê ` chùa chiê `n, địa 
lý và phong tục, nhưng ít tài liệu có thể sử dụng trong quân sự. 


23. Thậm hỉ hữu kinh (zh. Ä358$; sa. adbhùta-dharma-paruaua sutra), 1 quyên. 02.07. tại Thuý Vi cung (S3), Chung Nam sơn (4R8LlI). 
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24. Bát-nhã tâm kinh (zh. RŠ?!Ù#&; sa. prajña-pãramiiä- hrdaua-sutra), 1 quyền. 8.07. tại cung Thuý Vi. Tên đâ `y đủ của kinh này là Bát-nhã- 
ba-la-mát-đa tâm kinh (lS?E)@#;Z b8), được dịch nhiê `u lâ`n sang Hán ngữ. Bản dịch của Huyê`n Trang trở thành bản dịch tiêu chuẩn, râ † 
được ưa chuộng tại Trung Hoa, Nhật Bản và Triê u Tiên (cũng như Việt Nam). Bản này được tụng niệm mỗi ngày bởi Tăng nI, giới cư sĩ khă p 
Đông á hơn suô t một ngàn năm nay. Có nhiê u bản dịch Anh ngữ. 


25. Bô ` Tát giới uê t-ma uăn (SWšRÈXSREW), 1 quyên. 28.08. tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Di-lặc (8#). Bản này được trích từ bộ luận Du-già sư địa. 
26. Vương pháp chính lú kinh (EìZ1FT8/@), 1 quyền. 31.08. tại Đại Từ Ân tự. Tác giá: Di-lặc (8#J) 
27. Tô ˆ† uô tỉ kinh (#&H⁄##), 1 quyên. o1.oo. tại Đại Từ Ân tự. 


28. Bô ` Tát giới bản (SERÈ2R; sa. bodhisattua-Stla-sutra), 1 quyên. o3. oo. tại Đại Từ Ân tự (hoặc cung Thuý Vi năm 647). Tác giả: Di-lặc (78887). 
Bô ` Tát giới bản này được truyê `n thô ng Trung Hoa xem là của Di-lặc, Tây Tạng xem là của Vô Trước. Bản này được xem là giới luật của Du-già 
hành phái, được sử dụng thực hành nghỉ lễ cho tăng và ni. Bản Yê“t-ma (bản dịch 25 bên trên) được phát huy trên cơ sở của quyên này. 


29. Đại thừa chưởng trân luận (zh. *x3<šŠ12ïf; sa. karatala-ratna), 2 quyền. 19-24.10. tại Đại từ Ân tự. Tác giả: Thanh Biện (?8#Ÿ#; sa. bhaua- 
Uiueka). Văn bản Trung quán đâ u tiên được dịch bởi Huyê n Trang. Sự tranh châ p giữa Trung quán và Du-già đang ở mức căng thăng khi 
Huyê n Trang đê n Na-lan-đà, tập trung vào học thuyê t của Thanh Biện (Trung quán phái) một bên, và An Huệ và Hộ pháp (Du-già phái) một 
bên. 


30. Phật địa kinh luận (Š Hb #6 ïf; sa. buddhabhùũmi-sutra-$ästra), 7 quyền. 12.11.64o đê“n 02.01.650. Tác giả: Thân Quang (Ä3; sa. 
bandhuprabha) và nhiê`u người Thức Chứa nhiê `u lời bình giảng vê` Phát địa kinh. Vì một vài đoạn văn ở đây được tìm thâ'y trong luận Thành 
du thức, một vài người phỏng đoán ră `ng, tác giả của chúng là Hộ pháp (mặc dù bản văn này cũng như Thành duụ thức luận không nói một cách 
rõ rệt như thê“). Một bản dịch của một lời bình giảng Tây Tạng cũng có những đoạn văn trùng hợp văn bản này; Tây Tạng cho ră `ng, tác giả của 
bản bình giảng âÍy là Giới Hiê `n (sa. ýlabhadra), viện trưởng của Na-lan-đà trong lúc Huyê`n Trang du học tại Â“n Độ. 


Năm 650 


= (Năm đầu tiên lên ngôi Hoàng Đề của Đường Cao Tông ïŠZ8. Thân phụ của ông là Đường Thái Tông 4S ủng hộ Huyền Trang cực lực. 
Cao Tông, rât tin vào Đạo giáo và ý niệm mình là con cháu Lão Tử giáng trần, tiễp tục ủng hộ nhưng không nhiệt tình như trước.) 


31. Nhân mình chính lú môn luận bản ([ÄBBR1FE18 F3ã f Â; sa. nụauamukha), 1 quyền. o1. O2. tại Đại Từ Ân tự. Tác giá: Trâ n-na (R8; sa. 
đignaga). Một trong những tác phẩm căn bản của Trâ `n-na vê` Nhân minh học (Luận lý học). 


3a. Xưng tán Tịnh độ Phật nhiê “p thụ kinh (R88 -+#†526; sa. sukhauatiuuuha), 1 quyên. Đại Từ Ân tự. Một bài kinh quan trọng trong Tịnh 
Độ tông. 
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33. Du-già sư địa luận thích (T8\[]IIEBXBãRfŠ; sa. uogacarabhumi-áastra-karika), 1 quyền. Tác giá Tôi Thă ng Tử (BŠ; sa. jimaputra). Bản 
bình giải của Tô“¡ Thă “ng Tử vê Đị0iỄ sư địa luận. Còn một bản Phạn ngữ, được dịch sang Pháp ngữ bởi Sylvain Lévy, 2 quyền, Paris, 1011. 


34. Phân biệt duuên khởi sơ thă ng pháp môn kinh (23B J o1] l5)kFD4§; sa. uikalpa-pratitua-samuipada-dharmottara-praue§q-sutra), 2 
quyền. 10.03. tại Đại Từ Ân tự. Một bài kinh khác với chủ đê` Duyên khởi (prafffua-samufpada). 


35. Thuyê t Vô Câ “u Xứng kinh (šR##]EMS; sa. uùnalakirti-nirde§a-sutra), 6 quyền. Đại Từ Ân tự. Kinh này râˆt được ưa chuộng tại Trung Hoa 
— bởi vì nhân vật chính trong đó là một vị cư sĩ giác ngộ, trí huệ vượt hắn tâˆt cả những vị đệ tử, Bô` Tát cao đắng nhâ“t của đức Phật, chứng minh 
là giới cư sĩ có thê đạt một câ'p bậc giác ngộ cao hơn tăng chúng —, được dịch sang Hán ngữ 5 lâ`n trước bản dịch của Huyê`n Trang: Cưu-ma-la- 
thập (4o6), Chi Khiêm (223-228), Trúc Pháp Hộ (308), Upa$unya (545), Xà-na Quật-đa (591). Bản dịch của Cưu-ma-la-thập trở thành bản dịch 
tiêu chuẩn phân lớn vì trình độ văn chương. 


36. Dược Sư (Lưu Lï Quang Như LaÙ bản nguyện công đức kinh (8l (ÿf3¿#HZzR) Ä4 B1) 2##£§; sa. bhaisa]ua-guru-uaidurua-prabhasa- 
pũruapranidhãäna-ui$esa-uistara), 1 quyên. oo.o6. tại Đại Từ Ân tự. Một bài kinh quan trong vê` Phật Dược Sư. Tại Nhật, Pháp Tướng tông (0a. 
hossö) được xem là có mô 'i liên hệ với Phật Dược Sư (ja. akushi) và cho đê“n ngày nay, nhiê`u chùa chiê`n còn lại từ thời Nại Lương vẫn còn 
những chính điện thờ Phật Dược Sư, và những ngôi chùa chính của tông Pháp Tướng với tên Dược Sư tự. 


37. Đại thừa quảng bách luận bản (KSEESEB82; sa. catuhéataka), 1 quyên. 13.O7.650-3O. O1. 651 tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Thánh Thiên (B8 Z%; 
sa. aruadeua). Một bài luận quan trọng của Thánh Thiên, đệ tử quan trọng nhâ “t của Long Thụ. 
38. Đại thừa quảng bách luận thích luận (K5&ESE3fT838), 1o quyền. 30.O7.650-30.01.651 tại Đại Từ Ân tự. Tác giá: Thánh Thiên (BBZ; sa. 


aruadeua), Hộ pháp (É)%+; sa. dharmapaia). Hộ pháp chú thích một bài văn của Thánh Thiên, như vậy là điễn giải một bài luận căn bản của Trung 
quán theo quan điểm Duy thức. Một vài đoạn văn ở đây được tìm thâ“y trong Thành duụ thức luận. 


3o. Bán sự kinh (2SE4&; sa. itiurttaka-sutra), 7 quyền. 1o. 1o. đê“n 06.12. tại Đại Từ Ân tự. 


40. Chư Phật tâm đà-la-ni kinh (ššf#1ùff8l84&; sa. buddha-hrdaua-dharam)), 1 quyên. 26. 1o tại Đại Từ Ân tự. 


Năm 651 
41. Thụ trì thâ ˆt Phật danh hiệu (sở sinh) công đức kinh (#†ï-CI#5š[Ei#]1f3&), 1 quyên. o4.02. tại Đại Từ Ân tự. 


42. Đại thừa đại tập Địa Tạng thập luân kinh (K3XStbiRR-TWfÑ#; sa. daáa-cakra-ksitigarbha-sutra), 10 quyền. 18.o2.651-oo.o8.652. Theo 
Nakamura thì kinh này được biên tập bởi những vị tăng nói tiê“ng Iran. 


43. A-tì-đạt-ma tạng. hiển tông luận (E]E33šRETRBZRi8; sa. abhidharrma-samnauapradipika hoặc abhidharmakoáa-§qstra-karika-uibhasua), 40 
quyền. 30.O4.651 đê n 26.11.652. Tác giả là Tôn giả Chúng Hiê n (f8; sa. saighabhadra). Bộ luận này và A-tì-đạt-ma thuận chính lú luận 
(sa. n„auanusara, sôˆ 4o bên dưới) là hai luận giải thuộc A-tì-đạt-ma tạng của Chúng Hiê`n (một người đô `ng thời trẻ tuổi hơn của Thê“ Thân, đại 
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điện cho Thuyê“t Nhâ“t thiê“t hữu bộ) được Huyê`n Trang dịch sang Hán ngữ. Bộ luận này chỉ trích luận A-tì-đạt-ma-câu-xá (sô“ 44 bên dưới) 
của Thê“ Thân trên luận điểm bảo thủ của Thuyê“t Nhâ ˆt thiêˆt hữu bộ. 


44. A-tì-đạt-ma câu-xá luận (JBIE6EREIR8if: sa. abhidharmakoéa-bhasua), 30 quyền. Từ o3.o6.651 đê“n 13.oo.654 tại Đại Từ Ân tự. Tác giả là 
Thê“ Thân (†H8Ä). Tác phẩm ' "Tiê ` n du-già" quan trọng nhâ ˆt của Thê“ Thân, cũng được gọi ngă“n là Câu-xá luận (1ä). Bao gô `m kệ tụng 
(cũng được dịch riêng dưới sô” 45 bên dưới) với diễn giảng, luận Câu-xá tổ chức và giản lược các học thuyê ˆt trong Luận tạng của Thuyê“t nhâ“t 
thiê“t hữu bộ, nhưng không thiêˆu tinh thâ`n đè đặt phê phán và VÌ Vậy, hâ“p thụ những kiê“n giải, lập trường được xem là của những trường phái 
Phật giáo khác, ví như Kinh lượng bộ. Có thẻ là nỗi bận tâm này khiê“n Sư sau này trở thành một đại biểu của Du-già hành tông. 


45. A-tì-đạt-ma câu-xá luận bản tụng (EB]E8)EFEIR3f82S; sa. abhidharmako$a), 1 quyền. Được dịch tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Thê“ Thân. 


46. Đại thừa thành nghiệp luận (K3&PkSSif; sa. karma-siddhi-prakaraa), 1 quyền. 24.09. tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Thê“ Thân. Đây là một tác 
phẩm trung gian, cho thâ ˆy sự phát triển tư tưởng của Thê“ Thân từ luận Câu-xá đê“n bây giờ, nhưng chưa phải là tư tưởng Du-già (Duy thức). 


Năm 652 


47. Đạt thừa a-tì-đạt-ma tập luận (X3&liEEìSfS Sim; sa. aqbhidharmasamuccaua), 7 quyền. Tác giả: Vô Trước (###Z; sa. asanga). Một tác phẩm 
Du-già quan trọng của Vô Trước, được gọi ngăn là Tập luận (#38). 


48. Phật lâm niê ˆt-bàn kú pháp trú kinh (bEi3S8E30)Z4#f), 1 quyên. 17.05. tại Đại Từ Ân tự. Kinh này trình bày một phiên bản khác của thuyê ˆt 

"mạt pháp” mà trong đó, Phật pháp sẽ suy tàn trong mười cầ p bậc, mỗi bậc kéo dài một thê ki. Vì trong, thời gian cuô i cùng tại Â“n Độ, Huyề. n 
Trang có một giả c mộng ‹ châˆn động mạnh, báo ră ng Phật pháp sẽ đêˆn thời kì kê“t thúc tại Â“n Độ nên bộ kinh nêu trên có thể có mô ˆi tương 
quan đặc biệt với những â“n tượng tại Â“n Độ của sư. 


Năm 653 


49. A-tì- đạt-ma thuận chính lú luận (fÑBJES3SƑSl|lBIERif; sa. abhidharmanuauanusara§Sasirg), 8o quyền. O3.02.653-27.08.654. Tác giả: Tôn giả 
Chúng Hiê n (8m: sa. saighabhadra). Một bộ luận bảo thủ thuộc Luận tạng của Thuyêˆt nhâ ˆt thiê “t hữu bộ, được Chúng Hiê`n biên soạn, 
người cũng đã viê“t một bài luận chỉ trích luận Câu-xá (sôˆ 43). Dài và đễ hiểu hơn luận Câu-xá. 


Năm 654 


50. Đại A-la-hán Nan- đê ` Mát-đa-la sở thuụê ˆt pháp trú kú (Xll26)Sš1E 5ã 7H22 ERD; Sa. nandimitrauadäang), 1 quyền. o8.o6.654. Một 
phâ `n trích từ kinh Đại Bát-niê T-bàn (sa. mahaparimiruanasutrd) — cũng được gọi ngă n là Pháp trú lập — mà trong đó, Ña- đê` Mật- đa-la thuật 
lại việc Phật phó chúc Pháp trú đê n 16 vị A-la-hán và đệ tử của họ, khuyên họ bảo vệ Pháp trú như thê nào ngay trước khi ngài nhập niê t-bàn. 
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51. Xưng tán Đại thừa công đức kinh (tš8X3R&1]f#/&), 1 quyên. 24.07. tại Đại Từ Ân tự. 


52. Bạt tê khổ nạn đà-la-ni kinh (ZEEIViBIEZ#), 1 quyền. 15.10. tại Đại Từ Ân tự. 


53. Bát danh phổ mật đà-la-ni kinh (J\434#Iti8IE/&), 1 quyền. 11.11. tại Đại Từ Ân tự. Những người tụng niệm tám danh hiệu này sẽ không bao 
giờ đoạ địa ngục, nhưng khi lâm chung, chư Sim sẽ xuâ t hiện và thuyê ˆt pháp giảng dạy họ. Sau khi chê ˆt, họ sẽ tái sinh tại cung trới Đâu-suâ ˆt 
của Bô Tát Di-lặc. Trong Đát-đặc-la Đông á, một sô cách tụng niệm "Bát danh” có tương quan đê n đức Di-lặc. 


54. Hiển uô biên Phật độ công đức kinh (RR#&15 ft + T]Ịfã&; sa. tathagatänam-buddhaksetra-gunokta-dharma-paruaua[-sutra]), 1 quyên. 
12.11.654 tại Đại Từ Ân tự. 


55. Thă “ng tràng tí â“n đà-la-mi kinh (E5†šEšE1EÈ@lZ#), 1 quyền. 13.11.654 tại Đại Từ Ân tự. 


56. Trì thê ˆ đà-la-ni kinh (Eÿ†H[ÈiBlE4$; sa. uasudhara-dhãram)), 1 quyên. 24.11. tại Đại Từ Ân tự. 


Năm 655 


Năm 656 


57. Thập nhâ ˆt diện thâ `n chú tâm kinh (C†—TRR7UIÙb#Š; sa. qualokite$uaraikadasamukha-dharam), 1 quyền. 17.04. tại Đại Từ Ân tự. Quán Âm 
với mười một gương mặt có liên hệ đê“n phái Du-già tại Đông á, đặc biệt tại Nhật Bán trong thời kì Nại Lương (vào lúc Pháp Tướng tông tại đây 
đang thịnh hành). Nhiê `u bức tượng đá vẫn còn tô `n tại tại Nhật Bản ngày nay là biểu trưng của thời Nại Lương: trình bày Quán Thê“ Âm với mười 
hai gương mặt bao quanh gương mặt chính. 


58. A-tì-đạt-ma đại tì-bà-sa luận (lejE6)SES E6) ïấ; sa. [abhidharma-]mahauibhasa), 200 quyền. 18.08.656-27.07.650. Tác giả: 500 vị A-la- 
hán. Tác phẩm vĩ đại này râˆt quan trọng đô ˆi với Luận tạng của hệ phái Thuyê t Nhâ t thiê“t hữu, chiê“ˆm giữ trọn một bộ phâ `n của Đại chính 
tân tu Đại tạng kinh (1oo bộ). Luận này bao gô`m 8 phâ `n với 43 chương, nguyên là một bài luận giải A-tì-đạt-ma phát trí luận, có lẽ được soạn tại 
Kashmir. 5oo vị A-la-hán — thường được bàn luận trong những bộ kinh như Pháp Hoa, Niê “t-bàn, và đặc biệt được tôn thờ trong Thiê`n tông — 
được xem là những người biên tập bộ luận Đại Tì-bà-sa này 40O năm sau khi Phật nhập niêˆt-bàn, trong một cuộc hội họp kê “t tập được vua Ca-ni- 
sẵ 'C- -ca tô chức. Có hai bản dịch Hán ngữ khác: Một bản được dịch trong những năm 425-27 bởi Buddhavarmin và những vị khác, bao gô`m 110 
quyền nhưng 5O quyền đã bị thâ t lạc trong thời nhà Lương và một bản dịch khác của Tăng-già Bạt-trừng ({#§?ÃŠ; sa. sanghabhadra hoặc 
sanghadeua), bao gô`m 2o quyền. 


https://wi.wikipedia.org/wiki/Huyền_ Trang 12/16 


6/22/22, 10:23 AM Huyền Trang — Wikipedia tiếng Việt 


Năm 657 


5o. A-tì-đạt-ma phát trí luận (f[ES3SRSšXiR; sa. [abhidharma-] jñãnaprasthãna-§astra), 20 quyền. 14.02.657-20.06.66O tại cũng Ngọc Hoa 
(Eš#). Tác giả: Già-đa-diễn-khả-tử (Z47n]J-7; sa. katuauariputra). Bộ luận thứ bảy trong Luận tạng của Thuyê tnhâ tthiê t hữu bộ. Nhìn một 
cách rộng mở thì — cùng với Đại Tì-bà-sa luận, bài luận giải vê chính nó — đây là bộ luận trung tâm của Thuyê tnhâ tthiê t hữu bộ. 


6o. Quán sở duyên duuên luận (ERRI/4/đãf: sa. alambana-pariks8), 1 quyền. Dịch tại Đại Nội Li Nhật điện (K[9EEHRR). Tác giả: Trâ `n-na (R8: 
sa. dignagg). Một tác phâm vê Nhận thức học (Lượng học) của Trâ n-na, đã được dịch sang Hán ngữ trước đó bởi Chân Đê.. 


Năm 658 


61. Nhập a-tì-đạt-ma luận (zh. ÀI8]ES)#RSiR; sa. abhidharmauatara-prakarana), 2 quyền. 13.11. tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Tă “c-kiê`n-đà-la (SE#8 
RE#&; sa. skandhila). Theo Nakamura, một vài phâ n còn lại của nguyên bản tại Tocharia cũng như bản Tây Tạng thì Huyê n Trang dịch bài luận 
này một cách "tuy tiện” 


Năm 659 
62. Bâ “t không quuên sách thâ `n chú tâm kinh (zh. 242SESZ8‡*PtIùf$; sa. anoghapaáahrdaua-$ästra), 1 quyên. 15.05. tại Đại Từ Ân tự. 


63. A-tì-đạt-ma pháp uẩn túc luận (Et]E83EšRE)XZïã Em; sa. abhidharma-dharmaskandha-päda-$ästra), 12 quyên. 2o.o8. đê“n 05.10. tại Đại Từ 
Ân tự. Tác giá: Tôn giả Đại Mục-kiê`n-liên (#'3#ZX HšZ1#; sa. mahamaudgaluauana). Bộ luận thứ năm trong A-tì-đạt-ma của Thuyê“t Nhâ“t 
thiê“t hữu bộ, thường được truyê`n thôˆng Phật giáo xem là của một trong hai Đại đệ tử của đức Phật, một là Đại Mục-kiê `n-liên hay là Xá-lợi- 
phâ ˆt, nhưng có lẽ được biên tập hai hoặc ba thê“ ki sau khi Phật nhập niêˆt-bàn. 


64. Thành duụ thức luận (BÈI338; sa. uÙñaptimatrasiddhiéastra), 1o quyên. Tháng 10 hoặc 11 tại cũng Ngọc Hoa. Tác giả: Huyê `n Trang, được 
truyê n thô“ng xem là của Hộ pháp và những tác giả khác. Việc gán bài luận này vào Hộ pháp của Khuy Cơ có những điểm không ồn (xem chương 
15 trong Buddhist Phenomenologu). Đây là bản dịch duy nhâˆt của Huyê `n Trang không dựa vào một bản gô'“e mà thay vào đó, một cách tuyển 
chọn, biên dịch từ nhiê `u bản khác nhau (theo truyê `n thô“ ng là 1o bộ luận). Bởi vì Khuy Cơ theo giáo lý của bộ luận này trong khi xem tự mình là 
đệ tử kê“ thừa Huyê `n Trang, truyê `n thôˆng Phật giáo Đông á xem Thành duụ thức luận là biểu trưng trung tâm của học thuyê“t Huyê`n Trang. 


Năm 660 


65. Đại Bát-nhã ba-la-mát-đa kinh (Xã? E2-+ sa. maha-prdjfia-paramita-sutra), 600 quyền. 16.02.66O đê n 25.11.663, tại Ngọc Hoa 
cung (SE). Tác phẩm vĩ đại này với tổng cộng 6oo quyền chiê” m giữ trọn vẹn ba bộ của Đại chính tân tu, bao gô `m những bài kinh nổi danh 
như Kim Cương, và là một trong những bộ kinh hệ Bát-nhã đâ `y đủ nhâ“t. Huyê`n Trang có ý định giản lược đề tránh trường hợp trùng lặp trong 
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khi dịch nhưng bị một giâ“c mộng ngăn cản, vì vậy nên Sư dịch bộ kinh Bát-nhã này trọn vẹn. 
66. A-fì-đạt-ma phẩm loại túc luận (f[ES)SESmnXäRiâ; sa. abhidharma-prakarana-päda), 18 quyền. 10.10. đê“n 30.11. tại Ngọc Hoa cung. Tác 
giả: Tôn giả Thê Hữu (l†H&S; sa. uasumiira). Bộ luận thứ hai trong A-tì-đạt-ma của Thuyê t nhâ t thiê t hữu bộ. Bao gô m: Thuật ngữ, phân 
loại và lập trường. 
67. A-tì-đạt-ma tập dị môn túc luận (BIES)SFSf5SƑ?tBiR; sa. abhidharma-saagtfi-paruaua-pada-§astrg), 20 quyền. O02.01.66O0 đê“n O1.02.664, 
tại Ngọc Hoa cung. Tác giả: Tôn giả Xá-lợi tử (3# M|-; sa. áariputra). Bộ luận thứ nhâ t trong A-tì-đạt-ma của Thuyê t Nhâ t thiê' t hữu bộ, 
được truyê n thô ng Tây Tạng xem là của Mahakausthila, được Ya§omitra xem (trong bài luận giải của chính mình) là của Phú-lâu-na (sa. pũra). 
Giáo lý được să pxê p theo nhóm pháp sô. 


Năm 661 


68. Biện trung biên luận tụng (rÐ)8?fB; sa. madhianta-uibhaga-karika), 1 quyền. 03.06. tại Ñgọc Hoa cung. Tác giả: Di-lặc (§#J). Kệ tụng 
căn bản của một bài luận Du-già; tác giả được xem là Di-lặc hoặc Vô Trước. 


6o. Biện trung biên luận (3rÐ)8*8; sa. madhụanta-uibhaga-bhasua), 1 quyên. 12.o6. đê“n o2.o7. tại Ngọc Hoa cung. Tác giả: Thê“ Thân (†H#8). 
>⁄/V 


Bài giảng giải những kệ tụng trong Biện trung biên luận tụng (š)t*8?Ñ⁄B), được xem là của Thê“ Thân. 


7O. Duụ thức nhị thập luận (IE 33 = + i8: sa. UÙnéqtikñ-urtffi), 1 quyền. 03.07. tại Ñgọc Hoa cung. Tác giả: Thê“ Thân. Một trong những tác phẩm 
triê t học Duy thức quan trọng nhâ t của Thê Thân. 


71. Duuên khởi kinh (4Š; sa. prafItua-samutpada diuibhaaga-nirde§a-sutra), 1 quyền. oo.o8.661. Một bài kinh nói vê` Nhân duyên sinh, có 
những điêm giô ng với kinh thứ 33 trong Trung bộ kinh (p1. mma7?hiữma-nikaua): Mahagopdlaka-sutta. 


Năm 662 


72. Dị bộ tông luân luận (S8BBZRffR; sa. samaua-bhedoparacana-cakra), 1 quyền. o2.oo. tại Ngọc Hoa cung. Tác giả: Thê“ Hữu (theo truyê `n 
thô ng Tây Tạng). Một cách nhìn tổng quát vê_ 2o bộ phái theo quan điểm Thuyêˆt nhâ ˆt thiê“t hữu bộ. 


Năm 663 


73. A-tì-đạt-ma giới thân túc luận (ffl E3EFSf4 mïâ; sa. abhidharma-dhatu-kaua-pada-$ästra), 3 quyền. 14.04. tại Ngọc Hoa cung. Tác giả: 
Tôn giả Thê“ Hữu (šf4†H7&). Bộ luận thứ ba trong A-tì-đạt-ma của Thuyê ˆt nhâ“t thiê“t hữu bộ. Phân loại, liệt kê tâm pháp. 
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74. Ngũ sự tì-bà-sa luận (h3) bif0; sa. pañca-uastuka-uibhasa), 2 quyên. 18.11. tại Đại Từ Ân tự. Tác giả: Tôn giả Pháp Cứu (#§#)X⁄3#; sa. 
đharmaträta). Một bài luận theo lô ˆ† A-tì-đạt-ma uê ` să “c, tâm uà tâm sở hữu. 


75. Tịch chiê “u thâ `n biê “n tam-ma-địa kinh (TSRRRffF —ƑEH4S; sa. praáanfa-uini$eaua-pratiharua-samadhi-sutra), 1 quyên. o1. o2. 664 (hoặc 


12.02.6658) tại cũng Ngọc Hoa. 


Năm 664 


76. Chú ngũ thủ kinh (T358), 1 quyền. 02. O2. tại Ngọc Hoa cung. 
77. Bát thức quụ củ tụng (J \3?#Z/H/8). Tác giá: Huyê `n Trang. Bài được Huyê ` n Trang biên soạn (thay vì thường gặp là “dịch”) này không được tìm 
thâ ˆy trong Đại chính tân tu, mặc dù một bài luận của Phô Thái ($#ZE) nhã ˆ c đi nhă “c lại là chính văn nă m trong Đại chính tân tu (Taisho 45, 


467-476) với tên Bát thức quy củ bố chú (J\š3‡RÄ#B‡8š†). Luận này bao gô`m những luận đê` tương tự Thành duụ thức luận, nhưng được tô chức, 
biên soạn khác một chút. 


Qua đời 
Trưa ngày mô `ng 5 tháng 2 năm 664, Thâ `y Huyê`n Trang gác bút nghìn thu tại chùa Ngọc Hoa, vì bệnh tật và già yê“u. Thọ 62 tuổi. Ngày 14 


tháng 4 thi hài Huyê`n Trang được an táng tại Bạch Lộc Nguyên.. Từ xưa đê“n nay chưa có vị sư nào được ngưỡng mộ sùng bái bă `ng vị Thánh 
Tăng có một không hai này. 


Xem thêm 


„ Tây du ký 
„ Đường Tăng (nhân vật tiểu thuyết) 


Tham khảo 


Liên kết ngoài 


„ Sự thật về Trần Huyền Trang (http:/www.thuvienhoasen.org/tayduky-suthatvetamtangthinhkinh.htm) trên ""n..ố 
Thư Viện Hoa Sen (Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20060902192307/http:/www.thuvienhoasen.org/ ®-) thêm hình ảnh và 
tayduky-suthatvetamtangthinhkinh.htm) 2006-09-02 tại Wayback Machine). phương tiện truyền tải về 


Huyền Trang (https://co 
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mmons.wikimedia.org/ 


„ Đường Tam Tạng thỉnh kinh (hfttp://www.thuvienhoasen.org/duongtamtangthinhkinh-00.htm) (Lưu trữ (htt 
ps://web.archive.org/web/20070814183810/http://www.thuvienhoasen.org/duongtamtangthinhkinh-00.ht Er SHinE ?uselang 
=VI). 


m) 2007-08-14 tại Wayback Machine) 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huyền_ Trang&oldid=68587695” 
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